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Dịch thuật và đánh giá các đặc tính đo lường của Bảng câu hỏi Bản sắc nghề nghiệp 
ở sinh viên điều dưỡng Việt Nam
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Dịch thuật và kiểm định các đặc tính đo lường của Bảng câu hỏi Bản sắc nghề nghiệp (PSIQ) 

ở sinh viên điều dưỡng Việt Nam. Phương pháp: Thiết kế cắt ngang được thực hiện theo tiêu chuẩn COSMIN. 
Độ giá trị nội dung được đánh giá thông qua đồng thuận chuyên gia bằng chỉ số giá trị nội dung (CVI). Độ 
giá trị cấu trúc được kiểm định bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định 
(CFA). Độ tin cậy được xác định bằng hệ số Cronbach’s alpha và hệ số tương quan nội lớp (ICC). Kết quả: 
EFA xác định cấu trúc ba nhân tố ổn định (yếu tố đặc thù nghề nghiệp, thuộc tính chung và nhiệm vụ tương 
tác), giải thích 77,8% tổng phương sai. CFA xác nhận cấu trúc này với mức độ phù hợp mô hình. VN-PSIQ 
cho thấy mối tương quan dương mức trung bình với thái độ nghề nghiệp (r = 0,36; p < 0,001) và mối tương 
quan yếu với căng thẳng cảm nhận (r = 0,075; p = 0,266). Các chỉ số độ tin cậy rất cao (α = 0,95; ICC = 
0,97). Kết luận: VN-PSIQ có cấu trúc nhân tố ổn định, đặc tính đo lường đạt yêu cầu và là công cụ có độ giá 
trị, độ tin cậy cao để đánh giá bản sắc nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng Việt Nam trong nghiên cứu và 
giáo dục.

Từ khóa: Bản sắc nghề nghiệp, Sinh viên điều dưỡng, Đặc tính đo lường.

Translation and evaluation of the measurement properties of the professional self 
identity questionnaire among Vietnamese nursing students

Do Minh Sinh1, Do Thi Hoa1, Vu Thi Hai Oanh1, Nguyen Son Tung1

1Nam Dinh University of Nursing

ABSTRACT
Objective: To translate and evaluate the measurement properties of the Professional Self-Identity 

Questionnaire (PSIQ) among Vietnamese nursing students. Methods: A cross-sectional study was conducted 
in accordance with COSMIN standards. Content validity was assessed through expert consensus using the 
Content Validity Index (CVI). Construct validity was examined using Exploratory Factor Analysis (EFA) 
and Confirmatory Factor Analysis (CFA). Reliability was evaluated using Cronbach’s alpha and intraclass 
correlation coefficients (ICC). Results: EFA identified a stable three-factor structure (profession-specific 
elements, generic attributes, and interpersonal tasks), explaining 77.8% of the total variance. CFA confirmed 
this structure with acceptable model fit. The VN-PSIQ demonstrated a moderate positive correlation with 
professional attitude (r = 0.36, p < 0.001) and a weak correlation with perceived stress (r = 0.075, p = 0.266). 
Reliability indices were excellent (α = 0.95; ICC = 0.97). Conclusion: The VN-PSIQ demonstrated a stable 
factor structure and satisfactory measurement properties, indicating that it is a valid and reliable instrument 
for assessing professional self-identity among Vietnamese nursing students in research and educational 
settings.
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Bản sắc nghề nghiệp (BSNN) là một khái 
niệm cốt lõi trong giáo dục điều dưỡng, phản 
ánh mức độ sinh viên tự nhận thức mình là 
thành viên của cộng đồng nghề nghiệp và 
đồng thuận với các giá trị, chuẩn mực và 
vai trò của nghề 1, 2. Các nghiên cứu gần đây 
cho thấy BSNN mạnh giúp sinh viên tăng 
động lực học tập, thích ứng tốt hơn với môi 
trường lâm sàng và thể hiện mức độ cam kết 
nghề nghiệp cao hơn 3. Ngược lại, BSNN 
yếu có thể làm gia tăng căng thẳng, giảm 
tự tin và góp phần dẫn đến xu hướng rời bỏ 
nghề 4. Trong giáo dục điều dưỡng, việc đo 
lường BSNN có ý nghĩa quan trọng, giúp 
giảng viên và nhà quản lý giáo dục theo dõi 
sự phát triển BSNN trong quá trình đào tạo, 
đánh giá hiệu quả các can thiệp sư phạm và 
so sánh kết quả giữa các chương trình đào 
tạo khác nhau 4, 5. 

Tại Việt Nam, mặc dù tầm quan trọng 
của BSNN trong điều dưỡng đã được ghi 
nhận 6, việc định lượng sự phát triển BSNN 
vẫn gặp nhiều khó khăn do bản chất phức 
tạp, biến đổi theo thời gian và phụ thuộc bối 
cảnh 7, 8. Phần lớn các công cụ đo lường hiện 
có được phát triển và kiểm định trong bối 
cảnh văn hóa phương Tây 9, đặt ra những 
nghi vấn về tính phù hợp và độ tin cậy khi 
áp dụng tại Việt Nam. Việc thiếu một công 
cụ chuẩn hóa, đáng tin cậy gây trở ngại cho 
giảng viên và nhà quản lý y tế trong đánh 
giá hiệu quả đào tạo, so sánh giữa các cơ sở 
giáo dục và xây dựng các can thiệp kịp thời 
nhằm hỗ trợ sinh viên.

Trong bối cảnh chưa có công cụ nào 
đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn COSMIN 
để đo lường BSNN 9, nghiên cứu này lựa 
chọn Bảng câu hỏi Bản sắc nghề nghiệp 
(Professional Self-Identity Questionnaire 
- PSIQ) như một công cụ tiềm năng. PSIQ 

được phát triển nhằm phản ánh quá trình 
hình thành BSNN của sinh viên trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe và xã hội, với cấu 
trúc ngắn gọn, tập trung vào các thành tố 
cốt lõi 10. Mặc dù đã được sử dụng tại một 
số quốc gia 11-13, PSIQ chưa được dịch thuật, 
thích nghi văn hóa và kiểm định tại Việt 
Nam. Do đó, nghiên cứu này nhằm dịch 
thuật, thích nghi văn hóa và đánh giá độ tin 
cậy cũng như độ giá trị đo lường của PSIQ 
ở sinh viên điều dưỡng Việt Nam.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên điều 
dưỡng đang theo học chương trình cử nhân 
hệ chính quy và tự nguyện tham gia nghiên 
cứu. Những sinh viên có rối loạn tâm thần 
được ghi nhận trong hồ sơ y tế hoặc đang 
tham gia các can thiệp tâm lý chính thức 
trong thời gian thu thập số liệu được loại 
trừ. Nghiên cứu được thực hiện tại Trường 
Đại học Điều dưỡng Nam Định từ tháng 
6-10/2025.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt 
ngang được thực hiện nhằm đánh giá các 
đặc tính đo lường của phiên bản tiếng Việt 
của Bảng câu hỏi Bản sắc nghề nghiệp 
(VN-PSIQ), tuân thủ các hướng dẫn của 
COSMIN.

Cỡ mẫu nghiên cứu: Dựa trên khuyến 
nghị của COSMIN và các tài liệu liên quan 
14, 15, cỡ mẫu tối thiểu được xác định như 
sau: ≥ 200 cho đánh giá độ tin cậy nội tại, 
≥ 50 cho sai số đo lường và độ tin cậy, ≥ 
150 cho phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
và ≥ 200 cho phân tích nhân tố khẳng định 
(CFA). Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 
phân tầng theo năm học, kết hợp với chọn 
mẫu toàn cụm, được áp dụng. Mỗi lớp học 
gồm khoảng 50 sinh viên; ba lớp được chọn 
ngẫu nhiên ở mỗi năm học, tổng cộng 12 
lớp. Thư mời tham gia được gửi tới 597 
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sinh viên, trong đó 370 sinh viên hoàn thành 
đầy đủ bảng hỏi và được đưa vào phân tích 
cuối cùng. Dữ liệu của 370 sinh viên được 
sử dụng cho phân tích. Để đánh giá độ giá 
trị cấu trúc, bộ dữ liệu được chia thành hai 
mẫu độc lập: mẫu thứ nhất (n = 150) cung 
cấp thông tin nhân khẩu học và hoàn thành 
VN-PSIQ, dùng cho EFA; mẫu thứ hai (n = 
220) hoàn thành đầy đủ bảng hỏi và được sử 
dụng cho CFA. Để đánh giá sai số đo lường 
và độ tin cậy kiểm tra–lặp lại, hai lớp thuộc 
năm học thứ ba và thứ tư (tổng cộng 101 
sinh viên) được chọn ngẫu nhiên để thu thập 
số liệu lần hai (cách nhau 22 ngày); trong số 
này, 76 sinh viên (75,3%) hoàn thành cả hai 
lần đo bằng VN-PSIQ.

Công cụ và phương pháp thu thập dữ 
liệu: Bảng câu hỏi Bản sắc nghề nghiệp: 
PSIQ gồm 9 câu hỏi, mỗi câu có thang lựa 
chọn từ 1 đến 6, trong đó: 1 = cảm nhận như 
một sinh viên điều dưỡng mới nhập học; 6 = 
cảm nhận như một điều dưỡng viên mới tốt 
nghiệp; các mức từ 2 đến 5 phản ánh sự phát 
triển dần dần giữa hai mốc này. Tổng điểm 
thang đo từ 9-54 điểm, điểm cao phản ánh 
bản sắc nghề nghiệp mạnh hơn.

Sử dụng thang đo thái độ với nghề điều 
dưỡng phiên bản tiếng Việt 16 để kiểm định 
tính giá trị hội tụ của VN-PSIQ. Thang đo 
gồm 18 câu hỏi với các lựa chọn 1 = Hoàn 
toàn không đồng ý; 2 = Không đồng ý; 3 
= phân vân/chưa quyết định chọn ý nào; 4 
= Đồng ý; 5 = Hoàn toàn đồng ý. Về mặt 
lý thuyết, bản sắc nghề nghiệp và thái độ 
nghề nghiệp có mối liên hệ tích cực 17, do đó 
chúng tôi giả thuyết rằng điểm số của PSIQ-
VN sẽ có tương quan thuận mức độ vừa đến 
mạnh với điểm số của thang đo thái độ nghề 
nghiệp.

Sử dụng phân thang đo Căng thẳng cảm 
nhận trong thang đo DASS21 phiên bản 

tiếng Việt 18 để kiểm định tính giá trị phân 
biệt của VN-PSIQ. Thang đo gồm 7 câu hỏi 
với các mức độ đánh giá: 0 = Không đúng 
chút nào cả; 1 = Đúng phần nào, hoặc thỉnh 
thoảng mới đúng; 2 = Đúng phần nhiều, 
hoặc phần lớn thời gian là đúng; 3 = Hoàn 
toàn đúng, hoặc hầu hết thời gian là đúng. 
Về mặt lý thuyết, bản sắc nghề nghiệp và 
stress cảm nhận là hai khái niệm khác nhau, 
do đó chúng tôi giả thuyết rằng điểm số 
của PSIQ-VN sẽ có tương quan thấp hoặc 
không có tương quan đáng kể với điểm số 
của PSS-10.

Quy trình nghiên cứu: Dịch thuật và 
thích nghi thang đo: PSIQ được dịch sang 
tiếng Việt theo hướng dẫn thích nghi xuyên 
văn hóa 19. Hai dịch giả độc lập (một tiến 
sĩ điều dưỡng và một giảng viên tiếng Anh 
đại học) thực hiện dịch xuôi, sau đó tổng 
hợp thành bản thống nhất. Hai dịch giả khác 
(một tiến sĩ tâm lý học và một chuyên gia 
tiếng Anh học thuật) tiến hành dịch ngược 
độc lập, không tiếp cận bản gốc. Nhóm 
nghiên cứu đối chiếu các bản dịch ngược 
với PSIQ gốc để bảo đảm tương đương ngữ 
nghĩa và khái niệm. Hội đồng chuyên gia 
gồm các dịch giả, một nhà khoa học điều 
dưỡng và các chuyên gia ngôn ngữ rà soát 
để bảo đảm tính phù hợp văn hóa–ngôn ngữ. 
Phiên bản sơ bộ được thử nghiệm trên 33 
sinh viên điều dưỡng; phản hồi được tích 
hợp để hoàn thiện bản tiếng Việt.

Kiểm định Độ giá trị bề mặt: Mục đích 
của bước này là đánh giá mức độ phù hợp 
ban đầu của VN-PSIQ đối với bối cảnh đào 
tạo và thực hành điều dưỡng tại Việt Nam. 
Hai thảo luận nhóm tập trung được tổ chức 
với nhóm chuyên gia giáo dục điều dưỡng 
(n = 7) và nhóm sinh viên điều dưỡng đại 
học (n = 9). Người tham gia nhận xét từng 
mục theo ba tiêu chí: mức độ liên quan với 
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đào tạo và thực hành điều dưỡng, tính bao 
quát nội dung và độ rõ ràng của ngôn ngữ. 
Các phản hồi được tổng hợp để điều chỉnh 
câu từ, làm rõ thuật ngữ chuyên môn và 
hoàn thiện cách diễn đạt của các mục hỏi 
trước khi tiến hành các bước đánh giá giá trị 
và độ tin cậy tiếp theo.

Kiểm định Chỉ số giá trị nội dung (CVI): 
Chín chuyên gia trong giáo dục và thực hành 
điều dưỡng đánh giá độ giá trị nội dung bằng 
I-CVI và S-CVI/Ave theo khuyến nghị của 
Polit, D. F và Beck, C. T 15. Mỗi mục được 
chấm trên thang Likert 4 mức về tính liên 
quan, rõ ràng và tính đại diện. 

Kiểm định Độ giá trị cấu trúc: Độ giá 
trị cấu trúc của PSIQ tiếng Việt được đánh 
giá bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
và khẳng định (CFA) theo hướng dẫn 
COSMIN. Tính phù hợp dữ liệu được kiểm 
tra bằng chỉ số KMO và kiểm định Bartlett. 

Kiểm định Độ tin cậy nội tại: Độ tin cậy 
của VN-PSIQ được đánh giá thông qua độ 
nhất quán nội tại và độ ổn định mục. Hệ số 
Cronbach’s alpha phản ánh mức độ tương 
quan giữa các mục và tính đồng nhất của 
thang đo; hệ số tương quan nội lớp (ICC) 
đánh giá tính nhất quán đáp ứng. 

Thu thập số liệu: VN-PSIQ được triển 
khai phát trực tiếp trên lớp học dưới sự giám 
sát tại một trường đại học đào tạo cử nhân 
điều dưỡng ở Việt Nam trong giai đoạn 
từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2025. Tất cả 
người tham gia đều được cung cấp đầy đủ 
thông tin nghiên cứu và ký cam kết đồng ý 
tham gia bằng văn bản trước khi hoàn thành 
bảng hỏi nhằm bảo đảm sự hiểu biết và tính 
đầy đủ của dữ liệu. Để đánh giá độ ổn định 
theo thời gian, một phân nhóm đại diện được 
yêu cầu hoàn thành lại bảng hỏi sau 22 ngày, 
với các đặc điểm nhân khẩu học và học tập 
tương đương nhóm ban đầu, cho phép đánh 

giá độ tin cậy kiểm tra–lặp lại đồng thời hạn 
chế sai lệch do ghi nhớ.

Phân tích số liệu: Tất cả phân tích 
thống kê được thực hiện bằng phần mềm R 
phiên bản 4.5.1. Đối với độ giá trị nội dung, 
các ngưỡng chấp nhận là S-CVI/Ave ≥ 0,90 
và S-CVI/UA ≥ 0,80 15. Mức độ đồng thuận 
giữa các chuyên gia được đánh giá bằng hệ 
số Kendall’s W với mức ý nghĩa α = 0,05. 
Tính phù hợp dữ liệu cho EFA được xác 
nhận bằng chỉ số KMO ≥ 0,60 20 và kiểm 
định Bartlett (p < 0,05) 21. Tải nhân tố ≥ 0,40 
được xem là có ý nghĩa. Độ phù hợp mô 
hình trong CFA được đánh giá dựa trên các 
tiêu chí: χ²/df < 3, CFI ≥ 0,90, TLI ≥ 0,90, 
RMSEA ≤ 0,08, AVE ≥ 0,50 và CR ≥ 0,70 22, 

23. Độ tin cậy nội tại được đánh giá bằng hệ 
số Cronbach’s alpha ≥ 0,70 22. Độ ổn định 
theo thời gian (độ tin cậy kiểm tra–lặp lại) 
được xác định bằng ICC ≥ 0,75 24. Độ giá trị 
tiêu chuẩn được đánh giá bằng hệ số tương 
quan Pearson với mức ý nghĩa α = 0,05.

Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu 
đã được Hội đồng Đạo đức trong Nghiên 
cứu Y sinh học của Trường Đại học Điều 
dưỡng Nam Định phê duyệt theo Quyết 
định số 1821/GCN-HĐĐĐ ngày 21/7/2025. 
Nghiên cứu tuân thủ các nguyên tắc đạo đức 
của Tuyên bố Helsinki (DoH) năm 2024. 
Trước khi tham gia, người tham gia được 
cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, quy 
trình nghiên cứu, lợi ích tiềm năng và trách 
nhiệm liên quan. Tất cả người tham gia đều 
tự nguyện ký cam kết đồng ý tham gia bằng 
văn bản. Việc tham gia hoàn toàn mang tính 
tự nguyện; sinh viên có quyền từ chối hoặc 
rút lui khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào mà 
không chịu bất kỳ hậu quả bất lợi nào. Tính 
bảo mật của dữ liệu thu thập được bảo đảm 
nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.
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KẾT QUẢ
Tổng số đã có 370 sinh viên điều dưỡng tham gia nghiên cứu. Trong đó, sinh viên nữ 

chiếm 90,8% (n = 336). Sinh viên được phân bố ở cả bốn năm học của chương trình cử 
nhân, với tỷ lệ lần lượt là 16,2% ở năm nhất, 22,7% ở năm hai, 28,9% ở năm ba và 32,2% 
ở năm tư. Độ tuổi trung bình của người tham gia là 19,81 ± 1,1 tuổi, với khoảng tuổi từ 18 
đến 22.

Độ giá trị nội dung: Tất cả các mục đều được đánh giá là phù hợp, phản ánh các khía 
cạnh chính của quá trình hình thành bản sắc nghề nghiệp. Thang đo được đánh giá là bao 
quát đầy đủ các lĩnh vực thiết yếu, bao gồm giao tiếp, chăm sóc người bệnh, ra quyết định 
lâm sàng và phản tư nghề nghiệp. Ngôn ngữ và cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; một số điều 
chỉnh nhỏ về câu chữ được thực hiện nhằm tăng độ rõ nghĩa. Không có mục nào được đề 
xuất bổ sung. Kết quả đánh giá giá trị nội dung cho thấy các mục hỏi đều đạt mức phù hợp 
tốt, với chỉ số I-CVI dao động từ 0,80 đến 1,00. Các chỉ số CVI ở mức thang đo cho thấy 
mức độ phù hợp cao (S-CVI/UA = 0,80; S-CVI/Ave = 0,98). Hệ số Kendall’s W đạt 0,434 
với p = 0,001, cho thấy mức độ đồng thuận trung bình và có ý nghĩa thống kê giữa các 
chuyên gia, phản ánh tính nhất quán trong đánh giá. Các kết quả này ủng hộ độ giá trị nội 
dung của thang đo.

Bảng 1. Kết quả tải nhân tố từ phân tích thành phần chính với 
phép quay Varimax và các chỉ số mục–tổng để kiểm định độ tin cậy (n = 150),

 cùng các chỉ số độ phù hợp mô hình trong CFA (n = 213)

Câu hỏi PS GS IT

Câu 1 - - 0,84

Câu 2 - - 0,85

Câu 3 0,82 - -

Câu 4 - 0,75 -

Câu 5 - 0,82 -

Câu 6 0,86 - -

Câu 7 0,78 - -

Câu 8 - 0,78 -

Câu 9 0,82 - -

Eigenvalue 3,13 2,24 1,64

% of Variance 34,73 24,88 18,16

Cumulative % 77,78

Độ giá trị cấu trúc: Phân tích EFA với phép quay Varimax xác định cấu trúc ba nhân 
tố của thang VN-PSIQ, gồm: Yếu tố đặc thù nghề nghiệp (PS), Thuộc tính chung (GA) và 
Nhiệm vụ tương tác (IT). Tải nhân tố dao động từ 0,75–0,86 đối với PS, 0,75–0,82 đối với 
GA và 0,72–0,85 đối với IT. Ba nhân tố giải thích tổng cộng 77,78% phương sai. 
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Bảng 2. Các chỉ số độ phù hợp mô hình của phân tích nhân tố 
khẳng định (CFA) đối với thang đo VN-PSIQ

χ²/df p CFI TLI RMSEA SRMR NFI GFI AGFI

1,83 0,008 0,97 0,96 0,071 0,034 0,95 0,95 0.9

CR
(PS)

AVE 
(PS)

CR 
(GA)

AVE 
(GA)

CR
(IT) AVE (IT) CR

(PI)
AVE 
(PI) -

0,85 0,58 0,73 0,47 0,76 0,6 0,91 0,55

Phân tích CFA sử dụng phương pháp ước lượng hợp lý tối đa cho thấy mô hình có độ 
phù hợp tốt (χ²/df = 1,83; CFI = 0,97; TLI = 0,96), với các chỉ số dư đạt yêu cầu (RMSEA 
= 0,071; SRMR = 0,034). Độ tin cậy tổng hợp (CR = 0,73–0,91) và độ giá trị hội tụ (AVE 
= 0,47–0,60) đáp ứng các tiêu chí tâm trắc học thông dụng.

Bảng 3. Ma trận tương quan giữa căng thẳng (DASS-21), định hướng nghề nghiệp 
của sinh viên điều dưỡng và VN-PSIQ (n = 213)

Hệ số tương quan Căng thẳng (DASS21) Thái độ nghề nghiệp

r 0,075 0,36

p-value (Pearson) 0,266 < 0,001

VN-PSIQ cho thấy mối tương quan dương yếu với mức độ căng thẳng cảm nhận (r = 
0,075; p = 0,266) và mối tương quan dương có ý nghĩa thống kê với thái độ nghề nghiệp 
điều dưỡng (r = 0,36; p < 0,001).

Bảng 4. So sánh điểm VN-PSIQ giữa các nhóm sinh viên theo năm học (n = 213)

Năm học Trung bình (Độ 
lệch chuẩn) p -value

Năm nhất (1) 5,94 (2,61)

< 0,001 (One-way ANOVA)
(1 vs 2; 1 vs 3; 1 vs 4; 2 vs 3; 2 vs 4) < 0,001; 

3 vs 4 = 0,001 (Games–Howell)

Năm hai (2) 24,88 (5,47)

Năm ba (3) 34,37 (9,73)

Năm bốn (4) 41,21 (8,04)

Phân tích phương sai một yếu tố (ANOVA) cho thấy điểm VN-PSIQ khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa các năm học (p < 0,001). Điểm trung bình tăng dần từ năm nhất (M 
= 5,94; SD = 2,61) đến năm tư (M = 41,21; SD = 8,04). Kiểm định hậu nghiệm Games–
Howell cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa tất cả các cặp năm học liên tiếp (tất cả p < 
0,001, ngoại trừ cặp năm ba và năm tư: p = 0,001).
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Bảng 5. Độ nhất quán nội tại ở mức mục (n = 213) và 
hệ số tương quan nội lớp (ICC) (n = 76) của VN-PSIQ

Câu hỏi Trung bình 
(Độ lệch chuẩn)

Squared 
Multiple 

Correlation

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted
ICC 95% CI

Câu 1 3,43 (1,67) 0,789 0,952 0,98 0,96-0,99

Câu 2 3,64 (1,66) 0,809 0,951 0,98 0,97 - 0,98

Câu 3 3,19 (1,83) 0,880 0,947 0,94 0,91 - 0,96

Câu 4 3,31 (1,78) 0,792 0,951 0,86 0,68 - 0,93

Câu 5 3,61 (1,63) 0,772 0,952 0,91 0,84 - 0,94

Câu 6 3,27 (1,95) 0,804 0,951 0,97 0,96 - 0,98

Câu 7 3,07 (2,02) 0,854 0,949 0,88 0,78 - 0,93

Câu 8 3,72 (1,69) 0,820 0,950 0,95 0,91 - 0,97

Câu 9 3,41 (1,82) 0,858 0,948 0,98 0,97 - 0,99

Cronbach Alpha of VN- PSIQ: 0,955; Cronbach Alpha of PS subscale: 0,93
Cronbach Alpha of GA subscale: 0,84; Cronbach Alpha of IT subscale: 0,83

ICC of VN-PSIQ: 0,97 (0,85-0,98)

Độ nhất quán nội tại: VN-PSIQ có độ nhất quán nội tại cao với Cronbach’s alpha toàn 
thang đạt 0,95. Ở mức phân thang, Cronbach’s alpha lần lượt là 0,93 đối với Yếu tố đặc thù 
nghề nghiệp, 0,84 đối với Thuộc tính chung và 0,83 đối với Nhiệm vụ tương tác. Tương 
quan giữa mục và phân thang dao động từ 0,85 đến 0,93, cho thấy mức độ nhất quán ổn 
định của thang đo và các phân thang.

Hệ số tương quan nội lớp (ICC) cho thấy VN-PSIQ có độ ổn định theo thời gian cao. 
ICC toàn thang đạt 0,97 (KTC 95%: 0,85–0,98). Ở mức mục, ICC dao động từ 0,86 đến 
0,99; thấp nhất ở Mục 4 (ICC = 0,86; KTC 95%: 0,68–0,93) và cao nhất ở Mục 1, 2 và 9. 
Phần lớn các mục có ICC > 0,90, phản ánh tính ổn định nhất quán của thang đo (Bảng 5).

BÀN LUẬN
Độ giá trị nội dung: Kết quả đánh giá độ 

giá trị nội dung cho thấy các mục của VN-
PSIQ phản ánh nhất quán các thành phần 
cốt lõi của bản sắc nghề nghiệp, thể hiện 
qua chỉ số S-CVI/Ave cao (0,98) và mức 
độ đồng thuận của chuyên gia ở mức trung 
bình nhưng có ý nghĩa thống kê (Kendall’s 

W = 0,434; p = 0,001). Một số điều chỉnh 
nhỏ về cách diễn đạt được thực hiện nhằm 
tăng độ rõ ràng ngôn ngữ, đồng thời vẫn 
bảo đảm tính tương đương khái niệm. Các 
kết quả này phù hợp với những nghiên cứu 
kiểm định trước đó ở các bối cảnh văn hóa 
khác, qua đó ủng hộ tính khả chuyển xuyên 
văn hóa của thang đo và duy trì cấu trúc lý 
thuyết ban đầu.
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Độ giá trị cấu trúc: Phân tích EFA 
với phép quay Varimax xác định cấu trúc 
ba nhân tố rõ ràng gồm: Yếu tố đặc thù 
nghề nghiệp, Thuộc tính chung và Nhiệm 
vụ tương tác, với tải nhân tố dao động từ 
0,72 đến 0,86 và tổng phương sai giải thích 
đạt 77,78%, cho thấy nghiệm thức nhân tố 
mạnh và có khả năng phân biệt tốt. Cấu trúc 
này tái lập mô hình của PSIQ gốc 10 và phù 
hợp với các nghiên cứu kiểm định tiếp theo 
trong giáo dục dược và y khoa 11-13, gợi ý 
tính bền vững xuyên văn hóa của cấu trúc 
khái niệm nền tảng. Phân tích nhân tố khẳng 
định (CFA) tiếp tục ủng hộ tính toàn vẹn cấu 
trúc của mô hình ba nhân tố, với các chỉ số 
độ phù hợp đạt yêu cầu theo các tiêu chuẩn 
tâm trắc học đã được thiết lập 22, 23. Độ giá 
trị hội tụ được củng cố thông qua các hệ số 
độ tin cậy tổng hợp từ 0,73 đến 0,91 và các 
giá trị AVE trong khoảng 0,46–0,60. Mặc dù 
một số giá trị AVE thấp hơn ngưỡng khuyến 
nghị, mô hình tổng thể về độ tin cậy và mức 
độ nhất quán giữa các mục cho thấy độ giá 
trị hội tụ vẫn ở mức chấp nhận được 23.

Bằng chứng về độ giá trị tiêu chuẩn của 
VN-PSIQ mang tính bước đầu nhưng phù 
hợp về mặt lý thuyết. Thang đo cho thấy 
mối tương quan dương mức độ vừa và có 
ý nghĩa thống kê với thái độ nghề nghiệp (r 
= 0,36; p < 0,001), qua đó hỗ trợ độ giá trị 
hội tụ. Ngược lại, mối tương quan với căng 
thẳng cảm nhận là yếu và không có ý nghĩa 
thống kê (r = 0,075; p = 0,266), gợi ý độ giá 
trị phân biệt. Kiểu tương quan này phù hợp 
với các kỳ vọng lý thuyết và các nghiên cứu 
trước đây 17, cho thấy bản sắc nghề nghiệp 
phát triển song hành với thái độ và giá trị 
nghề nghiệp nhưng tương đối độc lập với 
các trạng thái cảm xúc mang tính nhất thời 
như căng thẳng. Tổng hợp lại, các kết quả 
này cung cấp bằng chứng bước đầu ủng hộ 
độ giá trị tiêu chuẩn của VN-PSIQ trong bối 
cảnh Việt Nam.

Sự gia tăng dần điểm số VN-PSIQ theo 
từng năm học cung cấp thêm bằng chứng 
cho độ giá trị cấu trúc, phản ánh đúng kỳ 
vọng lý thuyết về sự phát triển bản sắc 
nghề nghiệp khi sinh viên tiến triển trong 
quá trình đào tạo. Mô hình này phù hợp với 
các kết quả nghiên cứu dọc và cắt ngang đã 
được báo cáo trước đây trong các nghiên 
cứu sử dụng khung PSIQ 11, 13. Tổng hợp các 
kết quả cho thấy VN-PSIQ duy trì cấu trúc 
ba nhân tố ổn định, đạt các chỉ số phù hợp 
mô hình thỏa đáng và thể hiện các mối liên 
hệ nhất quán về mặt lý thuyết với các cấu 
trúc bên ngoài. Nhìn chung, các phát hiện 
này cho thấy VN-PSIQ là một công cụ có 
đặc tính tâm trắc học tốt để đánh giá bản sắc 
nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng Việt 
Nam.

Độ nhất quán nội tại: VN-PSIQ cho 
thấy độ nhất quán nội tại cao, tương đương 
với các nghiên cứu kiểm định trước đây tại 
Nhật Bản 11 và Iran 12. Kết quả này ủng hộ 
khả năng tái lập cấu trúc của PSIQ giữa các 
bối cảnh văn hóa và xác nhận rằng các mục 
dịch sang tiếng Việt phản ánh nhất quán cấu 
trúc bản sắc nghề nghiệp. Tuy nhiên, các giá 
trị Cronbach’s alpha tiệm cận 0,95 cần được 
diễn giải thận trọng. Hệ số quá cao không 
chỉ phản ánh tính nhất quán nội tại mà còn 
có thể gợi ý sự trùng lặp mục hoặc phạm vi 
đo lường hẹp. Trong bối cảnh bản sắc nghề 
nghiệp là một cấu trúc mang tính phát triển 
và đa chiều, điều này cho thấy thang đo có 
thể chủ yếu nắm bắt các khía cạnh ổn định, 
gắn với vai trò nghề nghiệp, hơn là các thành 
phần phản tư hoặc biến đổi theo thời gian.

Tương tự, hệ số tương quan nội lớp cao 
(ICC = 0,97) xác nhận độ ổn định theo thời 
gian, nhưng không đồng nghĩa với khả năng 
phát hiện sự thay đổi. Như các nghiên cứu 
trước đã chỉ ra 13, 25 những thay đổi có ý 
nghĩa của bản sắc nghề nghiệp thường diễn 
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ra chậm và phù hợp hơn với các thiết kế 
nghiên cứu dọc hoặc định tính. Do đó, mặc 
dù VN-PSIQ đạt độ tin cậy tâm trắc học tốt 
cho các nghiên cứu cắt ngang, các nghiên 
cứu tiếp theo cần đánh giá tính bất biến theo 
thời gian và mức độ nhạy cảm của thang đo 
đối với sự phát triển thực chất của bản sắc 
nghề nghiệp.

Nghiên cứu này còn một số hạn chế. 
Thiết kế cắt ngang không cho phép đánh 
giá tính ổn định dài hạn và khả năng đáp 
ứng với thay đổi của VN-PSIQ. Mẫu nghiên 
cứu được thu thập tại một cơ sở đào tạo duy 
nhất, có thể hạn chế khả năng khái quát. 
Mặc dù quy trình dịch tuân thủ các hướng 
dẫn quốc tế, cỡ mẫu thử nghiệm ban đầu 
còn nhỏ và cần thêm các nghiên cứu kiểm 
tra nhận thức. Mối tương quan cao giữa các 
nhân tố gợi ý khả năng chồng lấn khái niệm 
giữa các phân thang. Ngoài ra, một số giá 
trị Average Variance Extracted (AVE) thấp 
hơn ngưỡng khuyến nghị (0,50), cho thấy 
mức độ phương sai được giải thích bởi các 
nhân tố tiềm ẩn chưa hoàn toàn tối ưu; mặc 
dù độ tin cậy tổng hợp vẫn đạt yêu cầu, điều 
này cần được xem như một hạn chế phương 
pháp luận và cần được xác nhận thêm trong 
các nghiên cứu với mẫu lớn hơn. Cuối cùng, 
khoảng thời gian kiểm tra–lặp lại ngắn có 
thể đã làm tăng ước lượng độ tin cậy. Các 
nghiên cứu tương lai nên xác nhận các kết 
quả này trên mẫu đa dạng hơn và trong các 
thiết kế nghiên cứu dọc.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu này cung cấp những bằng 

chứng ban đầu ủng hộ độ giá trị và độ tin 
cậy của phiên bản tiếng Việt của Bảng câu 
hỏi Bản sắc nghề nghiệp (VN-PSIQ). Công 
cụ cho thấy cấu trúc ba nhân tố ổn định, các 
đặc tính tâm trắc học đạt yêu cầu và các mối 
liên hệ phù hợp về mặt lý thuyết với các cấu 
trúc liên quan. Những kết quả này cho thấy 

VN-PSIQ là một công cụ phù hợp để đánh 
giá bản sắc nghề nghiệp của sinh viên điều 
dưỡng Việt Nam.

Các nghiên cứu tiếp theo cần xem xét 
tính bất biến đo lường của thang đo giữa các 
cơ sở đào tạo và các lĩnh vực khác nhau, 
đồng thời đánh giá mức độ nhạy của VN-
PSIQ đối với các can thiệp giáo dục theo 
thời gian. Những nghiên cứu này sẽ góp 
phần củng cố cơ sở bằng chứng cho việc sử 
dụng VN-PSIQ trong đánh giá sự phát triển 
bản sắc nghề nghiệp trong giáo dục điều 
dưỡng.
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